
Số

TT
SBD

Giới

tính
Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND Ghi chú

1 001 Thông Thị Ái Nữ 21/06/2004 Bình Thuận 060304005672

2 002 Nguyễn Lưu Hoài An Nữ 04/04/2001 Bình Thuận 060301011698

3 003 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 31/01/2005 Bình Thuận 060305006144

4 004 Ngô Thị Quỳnh Anh Nữ 15/01/2005 Bình Thuận 060305007537

5 005 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 25/12/1987 Bình Thuận 060187010497

6 006 Mơ Minh Ánh Nữ 07/05/2005 Bình Thuận 060305008121

7 007 Nguyễn Thị Minh Âu Nữ 01/11/2005 Bình Thuận 060305000210

8 008 Nguyễn Thu Ba Nữ 08/07/2003 Bình Thuận 060303003309

9 009 Phan Thị Bớm Nữ 15/01/2005 Bình Thuận 060305014352

10 010 Lưu Minh Châu Nữ 13/05/2005 Ninh Thuận 060305000473

11 011 Tống Thị Bích Dân Nữ 05/04/2005 Bình Thuận 060305008496

12 012 Đỗ Thị Diễm Nữ 06/07/2005 Bình Thuận 060305001514

13 013 Trần Thị Ngọc Diệu Nữ 16/03/2005 Bình Thuận 042305014169

14 014 Dương Thị Mỹ Duyên Nữ 27/02/2005 Bình Thuận 060305007284

15 015 Ngô Thị Thùy Duyên Nữ 02/03/2005 Bình Thuận 060305003274

16 016 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 13/11/2004 Bình Thuận 060304008994

17 017 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 16/05/2004 Bình Thuận 060304007667

18 018 Hoàng Thị Xuân Dương Nữ 21/02/2005 Bình Thuận 060305013490

19 019 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 31/10/2005 Bình Thuận 060305010058

20 020 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 26/02/2005 Bình Thuận 060305010412

21 021 Mã Thị Anh Gởi Nữ 23/09/2005 Bình Thuận 060305000737

22 022 Thông Lê Trường Gian Nữ 24/05/2005 Bình Thuận 060305009526

23 023 Trần Phạm Nhật Hà Nữ 28/01/2005 Bình Thuận 060305000481

24 024 K Hồng Hạnh Nữ 21/08/2005 Bình Thuận 060305009177

25 025 Nguyễn Thị Hảo Nữ 20/05/2005 Bình Thuận 060305011971

26 026 Bùi Gia Hân Nữ 25/10/2005 Bình Thuận 060305001657

27 027 Đỗ Thị Huỳnh Hân Nữ 21/10/2005 Bình Thuận 060305013230

28 028 Trần Thanh Quế Hân Nữ 17/09/2005 Bình Thuận 060305009320

29 029 Bờ Rông Thị Hiền Nữ 20/11/2002 Bình Thuận 060302004221
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TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

I. Thời gian thi: Ca 1,  lúc 07g00, thứ Bảy ngày 15/7/2023.                
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Giới
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Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND Ghi chúHọ tên

30 030 Nguyễn Thị Thúy Hiền Nữ 06/10/2005 Thanh Hóa 038305008935

31 031 Hồ Thị Kim Hiếu Nữ 15/10/2003 Bình Thuận 060303001487

32 032 Trần Thị Bích Hoa Nữ 27/05/2003 Bình Thuận 060303002227

33 033 Huỳnh Lê Thị Hòa Nữ 01/05/2003 Bình Thuận 060303009132

34 034 Ngô Thị Bích Hoài Nữ 06/05/2004 Bình Thuận  060304006980

35 035 Huỳnh Thị Thúy Hồng Nữ 19/06/2005 Bình Thuận 060305003404

36 036 Ngô Thị Minh Hồng Nữ 04/08/2005 Bình Thuận 060305002526

37 037 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 16/06/2005 Bình Thuận 060305000595

38 038 Phạm Thị Kim Huệ Nữ 21/06/2005 Bình Thuận 060305013491

39 039 Nguyễn Ngọc Như Huyền Nữ 06/11/2005 Bình Thuận 060305008608

40 040 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ 12/07/2005 Bình Thuận 060305001456

41 041 Võ Thị Thu Huyền Nữ 27/04/2003 Bình Thuận 060303009035

42 042 Nguyễn Thị Xuân Kiều Nữ 12/08/2005 Bình Thuận 060305005673

43 043 Võ Thị Mỹ Kiều Nữ 29/04/2005 Bình Thuận 060305003657

44 044 Nguyễn Phạm Vũ Khánh Nữ 05/12/2005 Bình Thuận 060305009830

45 045 Trần Nhã Khiêm Nữ 27/06/2005 Bình Thuận 060305000816

46 046 Trương Thị Mỹ Liên Nữ 06/03/2005 Bình Thuận 060305005019

47 047 Nguyễn Thị Kiều Linh Nữ 08/03/2002 Bình Thuận 060302001712

48 048 Phạm Mai Linh Nữ 14/04/2003 Bình Thuận 038303025398

49 049 Huỳnh Thị Tú Ly Nữ 30/11/2005 Bình Thuận 060305003273

50 050 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 25/03/2005 Bình Thuận 060305003333

51 051 Lê Thị Hồng May Nữ 13/12/2005 Bình Thuận 060305000599

52 052 Phạm Lê Ngọc My Nữ 19/09/2005 Bình Thuận 060305009456

53 053 K Thị Ngà Nữ 11/08/2005 Bình Thuận 060305000718

54 054 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 09/12/2005 Bình Thuận 060305011981

55 055 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 17/04/2005 Bình Thuận 060305000742

56 056 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 03/11/2004 Bình Thuận 060304010393

57 057 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 22/02/2001 Bình Thuận 060301001166

58 058 Huỳnh Thụy Ngô Xuân Nghi Nữ 29/03/2004 Bình Thuận 060304001854

59 059 Thông Thị Phương Nghi Nữ 29/10/2005 Bình Thuận 060305006035

60 060 Đoàn Thị Kiều Ngọc Nữ 02/11/2004 Bình Thuận 060304003707

61 061 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 15/08/2005 Bình Thuận 060305006691

62 062 Phạm Bích Ngọc Nữ 27/09/2005 Bình Thuận 060305008239

63 063 Đào Yến Nguyên Nữ 02/08/2005 Bình Thuận 060305000247

64 064 Huỳnh Thảo Nguyên Nữ 03/07/2003 Bình Thuận 060303000364

65 065 Kiều Thị Hạnh Nguyên Nữ 05/07/2005 Bình Thuận 060305005506

66 066 Nguyễn Thị Bích Nguyên Nữ 09/11/2005 Bình Thuận 060305003863

II. Thời gian thi: Ca 2,  từ 08g00, thứ Bảy ngày 15/7/2023.              
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67 067 Trần Hồng Lê Nguyên Nữ 27/03/2005 Bình Thuận 060305001350

68 068 Lê Cao Tú Nguyệt Nữ 01/04/2002 Bình Thuận 060302007270

69 069 Phạm Đặng Minh Nguyệt Nữ 14/09/2005 Bình Thuận 060305000256

70 070 Huỳnh Thị Ánh Nhi Nữ 17/10/2005 Bình Thuận 060305000689

71 071 Nguyễn Thị Hồng Nhi Nữ 06/05/2005 Bình Thuận 060305001431

72 072 Phùng Lâm Tiên Nhi Nữ 25/02/2004 Bình Thuận 070304010134

73 073 Thông Thị Yến Nhi Nữ 12/02/2005 Bình Thuận 060305000812

74 074 Hồ Thị Lệ Nhung Nữ 07/01/2005 Bình Thuận 060305010377

75 075 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 07/10/2005 Bình Thuận 060305012052

76 076 Đỗ Thị Ý Như Nữ 08/10/2005 Bình Thuận 060305003123

77 077 Ngô Thị Ngọc Như Nữ 02/03/2005 Bình Thuận 060305004070

78 078 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 24/10/2005 Bình Thuận 060305011494

79 079 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 14/05/2005 Bình Thuận 060305002606

80 080 Võ Thị Thảo Như Nữ 04/01/2005 Bình Thuận 060305002404

81 081 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 25/05/2005 Bình Thuận 060305012755

82 082 Mai Xuân Phương Nữ 12/09/2005 Bình Thuận 060305013153

83 083 Trần Thị Yến Quy Nữ 17/07/2005 Bình Thuận 060305000830

84 084 Lê Thị Thanh Quý Nữ 14/10/2005 Bình Thuận 060305008811

85 085 Đỗ Thị Kim Quyên Nữ 08/04/2005 Bình Thuận 060305009746

86 086 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 04/03/2005 Bình Thuận 060305000609

87 087 Phạm Thị Thúy Quyên Nữ 15/12/2005 Bình Thuận 060305002157

88 088 Trần Thị Lệ Quyên Nữ 15/01/2004 Bình Thuận 060304006989

89 089 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 10/03/2005 Bình Thuận 060305003175

90 090 Nguyễn Thùy Diễm Quỳnh Nữ 22/07/2005 Bình Thuận 060305002268

91 091 Nguyễn Trang Diễm Quỳnh Nữ 28/11/2005 Bình Thuận 060305011972

92 092 Trần Thị Mỹ Sang Nữ 25/03/2005 Bình Thuận 060305005977

93 093 Lê Thị Mỹ Tẳm Nữ 17/02/2004 Bình Thuận 060304003613

94 094 Đặng Thị Tâm Nữ 04/01/2004 Bình Thuận 060304010518

95 095 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ 21/08/2005 Bình Thuận 060305005374

96 096 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Nữ 03/05/2005 Bình Thuận 060305002878

97 097 Võ Thị Thanh Tuyền Nữ 27/01/2005 Bình Thuận 060305012008

98 098 Nguyễn Thị Bích Tuyết Nữ 30/09/2005 Bình Thuận 060305000668

99 099 Nguyễn Vũ Cát Tường Nữ 26/11/2005 Bình Thuận 060305002653

100 100 Đặng Thị Kim Thanh Nữ 26/05/2005 Bình Thuận 060305002421

101 101 Đặng Thị Kim Thanh Nữ 15/10/2005 Bình Thuận 060305000593

102 102 Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ 04/05/2005 Bình Thuận 060305005110

103 103 Đặng Ngọc Thanh Thảo Nữ 10/11/2005 Bình Thuận 060305003317

III. Thời gian thi: Ca 3,  từ 09g00, thứ Bảy ngày 15/7/2023.              
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Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND Ghi chúHọ tên

104 104 Hồ Thị Kim Thảo Nữ 15/10/2003 Bình Thuận 060303001482

105 105 Nguyễn Thị Kim Thắm Nữ 12/03/2005 Bình Thuận 060305001295

106 106 Võ Thị Hồng Thắm Nữ 17/10/2005 Bình Thuận 060305001664

107 107 Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 16/05/2005 Bình Thuận 060305007232

108 108 Nguyễn Thị Ngọc Thi Nữ 07/05/2005 Bình Thuận 060305014133

109 109 Phan Gia Thịnh Nữ 12/01/2003 Bình Thuận 089303004757

110 110 K' Thị Thoa Nữ 03/10/2003 Bình Thuận 060303009850

111 111 Lê Nguyễn Cẩm Thơ Nữ 30/04/2005 Bình Thuận 060305000588

112 112 Lê Xuân Minh Thơ Nữ 23/11/2005 Bình Thuận 060305000774

113 113 Trần Thị Thanh Thơm Nữ 17/12/2005 Bình Thuận 060305003289

114 114 Nguyễn Thị Thu Nữ 26/02/2005 Bình Thuận 060305010272

115 115 Phạm Thị Ngọc Thu Nữ 20/10/2004 Bình Thuận 060304001494

116 116 Nguyễn Thị Thanh Thùy Nữ 06/11/2005 Bình Thuận 060305003943

117 117 Lê Thị Thu Thủy Nữ 19/10/2005 Bình Thuận 060305008162

118 118 Nguyễn Thanh Ngân Thủy Nữ 20/10/2005 Bình Thuận 060305005370

119 119 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 13/08/2005 Bình Thuận 060305002648

120 120 Võ Phi Thuyền Nữ 08/03/2005 Bình Thuận 060305002991

121 121 Hoàng Thị Thuyết Nữ 08/05/2005 Bình Thuận 060305011343

122 122 Lượng Thị Minh Thư Nữ 07/11/2005 Bình Thuận 060305006680

123 123 Nguyễn Anh Thư Nữ 20/03/2005 Bình Thuận 060305001641

124 124 Nguyễn Huỳnh Minh Thư Nữ 23/01/2005 Bình Thuận 060305006277

125 125 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 15/02/2005 Bình Thuận 060305007186

126 126 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 18/10/2005 Bình Thuận 060305010757

127 127 Nguyễn Thị Thanh Thư Nữ 17/08/2005 Bình Thuận 060305006145

128 128 Phạm Minh Thư Nữ 30/08/2005 Bình Thuận 060305012327

129 129 Thiệu Huỳnh Anh Thư Nữ 21/10/2005 Bình Thuận 060305006309

130 130 Võ Thị Kim Thư Nữ 05/11/2005 Bình Thuận 060305000619

131 131 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 08/10/2005 Bình Thuận 060305012359

132 132 Trần Thị Thương Nữ 14/04/2005 Bình Thuận 060305006368

133 133 Lê Thị Thu Trang Nữ 24/06/2005 Bình Thuận 060305006765

134 134 Nguyễn Đào Phú Trang Nữ 20/06/2005 Bình Thuận 060305005807

135 135 Trần Thị Tuyền Trang Nữ 20/11/2004 Bình Thuận 060304006139

136 136 Ung Thị Phương Trang Nữ 03/05/2003 Bình Thuận 060303000664

137 137 Đỗ Thị Ngọc Trâm Nữ 01/09/2005 Bình Thuận 060305009382

138 138 Nguyễn Hạ Trâm Nữ 03/01/2005 Bình Thuận 060305007931

139 139 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 06/01/2005 Bình Thuận 060305010874

140 140 Trương Lê Bảo Trân Nữ 15/10/2005 Bình Thuận 060305005779

IV. Thời gian thi: Ca 4,  từ 10g00, thứ Bảy ngày 15/7/2023.              
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Ngày sinh Nơi sinh CCCD/CMND Ghi chúHọ tên

141 141 Nguyễn Thị Hải Triều Nữ 10/08/2005 Bình Thuận 060305004187

142 142 Diệp Thị Ngọc Trinh Nữ 28/10/2005 Bình Thuận 060305004228

143 143 Lê Thị Ngọc Trinh Nữ 23/03/2005 Bình Thuận 060305007773

144 144 Lê Thị Tố Trinh Nữ 17/03/2005 Bình Thuận 060305001575

145 145 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 06/01/2005 Bình Thuận 060305005879

146 146 Võ Diễm Trúc Nữ 12/07/2005 Bình Thuận 060305001097

147 147 Đặng Thị Bích Vân Nữ 30/08/2005 Bình Thuận 060305007875

148 148 Lê Thị Mỹ Vân Nữ 22/11/2001 Bình Thuận 060301007414

149 149 Nguyễn Lưu Thảo Vân Nữ 17/12/2005 Bình Thuận 060305006895

150 150 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 16/01/1998 Bình Thuận 060198003917

151 151 Hà Thị Yến Vy Nữ 01/11/2005 Bình Thuận 060305003786

152 152 Lê Thị Thanh Vy Nữ 07/09/2005 Bình Thuận 060305006320

153 153 Nguyễn Huỳnh Khánh Vy Nữ 11/08/2005 Bình Thuận 060305009926

154 154 Nguyễn Ngọc Yến Vy Nữ 08/11/2005 Bình Thuận 060305003771

155 155 Nguyễn Phạm Khánh Vy Nữ 16/04/2005 Bình Thuận 060305009167

156 156 Nguyễn Thị Khánh Vy Nữ 15/10/2004 Bình Thuận 060304001996

157 157 Phạm Huỳnh Tuyết Vy Nữ 02/10/2005 Bình Thuận 060305005146

158 158 Võ Kiều Vy Nữ 17/05/2005 Bình Thuận 060305008028

159 159 Bờ Rông Thị Xuyến Nữ 17/09/2005 Bình Thuận 060305000723

160 160 Nguyễn Thị Bình Yên Nữ 11/08/2005 Bình Thuận 060305006491

161 161 Bùi Kim Yến Nữ 29/07/2005 Bình Thuận 060305012068

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Chính

Lưu ý: Thí sinh dự thi có mặt tại điểm thi trước giờ thi 15 phút để làm các thủ tục vào phòng thi.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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